TOÁN – ÔN TẬP
Thay bài Luyện tập trang 122
1/ Đặt tính rồi tính
1831 x 3             2341 x 4                   5050 : 5            7380 : 6
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2/ Tính giá trị của biểu thức
a/ 2450 : 5 x 3                       b/ 3753 + 5418 : 6
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3/ Cho các số La Mã: I, III, VI, IV, X, IX, VII, VIII
a/ Hãy xếp các số La Mã trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
b/ Hãy xếp các số La Mã trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4/ Một hình chữ nhật có chu vi bằng 56 cm, chiều rộng bằng 9 cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5/ 
a. Viết số bé nhất có bốn chữ số: -------
b. Viết số lớn nhất có bốn chữ số: ------
c. Viết số bé nhất có bốn chữ số khác nhau: -----------
d. Viết số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: ------------
e. Xếp các số vừa tìm được theo thứ tự từ lớn đến bé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Đáp án

1/ Đặt tính rồi tính
1831 x 3             2341 x 4                   5050 : 5            7380 : 6
5493   	         9364   		        1010  		  1230
2/ Tính giá trị của biểu thức
a/ 2450 : 5 x 3                       b/ 3753 + 5418 : 6
= 490          x 3                      =  3753  +    903      
= 1470                                   = 4656
3/ Cho các số La Mã: I, III, VI, IV, X, IX, VII, VIII
a/ Hãy xếp các số La Mã trên theo thứ tự từ lớn đến bé.
I, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X
b/ Hãy xếp các số La Mã trên theo thứ tự từ bé đến lớn.
X, IX, VIII, VII, VI, I, III, I
4/ Một hình chữ nhật có chu vi bằng 56 cm, chiều rộng bằng 9 cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó
Nửa chu vi hình chữ nhật là
56: 2 =28 (cm)
Chiều dài hình chữ nhật là:
28 – 9 = 19 (cm)
Đáp số: 19 cm
5/ 
a. Viết số bé nhất có bốn chữ số: 1000
b. Viết số lớn nhất có bốn chữ số: 9999
c. Viết số bé nhất có bốn chữ số khác nhau:  1023
d. Viết số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau: 9876
e. Xếp các số vừa tìm được theo thứ tự từ lớn đến bé: 9999, 9876, 1023, 1000


